
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /NVY-SYT 

V/v thông báo danh sách các cơ sở 

khám, chữa bệnh đã được Sở Y tế 

Hòa Bình cấp Giấy phép hoạt động 

trong 6 tháng đầu năm 2023 

 

Hoà Bình, ngày         tháng       năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Để phối hợp quản lý tốt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Y tế Hòa Bình thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh đã 

được Sở Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh trong 6 tháng đầu năm 2023 (có danh sách chi tiết kèm theo)./.  

 

Nơi nhận:      
- Như trên;   

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở;  

- Phòng TCHC; (để đăng tải trên Website SYT) 

- TTYT các huyện/TP; 

- Lưu: VT, NVY.  

                                                                                 

  

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN ĐƯỢC SỞ Y TẾ  

CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:            /SYT-NVY ngày          tháng         năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

 

TT Tên cơ sở 

Họ và tên 

người phụ 

trách chuyên 

môn 

Trình 

độ 

Hình thức tổ 

chức 

Địa điểm hoạt 

động 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Số giấy 

phép 
Loại cấp 

I TP Hòa Bình 

1 

 

Phòng khám đa khoa 

Kỳ Sơn 

Nguyễn Văn Hải Bác sĩ 
Phòng khám 

đa khoa 

Tổ 7, phường Kỳ 

Sơn, thành phố 

Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

261/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

2 
Phòng khám nội tổng 

hợp 1987 
Hà Ngọc Thao 

Bác sĩ 

CKI 

Phòng khám 

nội tổng hợp 

Tổ 10, phường 

Đồng Tiến, 

Thành Phố Hòa 

Bình, Tỉnh Hòa 

Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

264/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

3 

Cơ sở dịch vụ cấp 

cứu, hỗ trợ vận 

chuyển người bệnh 

Công ty TNHH 115 

Hòa Bình 

Trần Văn Anh Bác sĩ 

Cơ sở dịch vụ 

cấp cứu, hỗ 

trợ vận 

chuyển người 

bệnh trong 

nước 

Số nhà 24, tổ 9, 

phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy phép 

hoạt động 

268/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 



4 

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

TT 

Bùi Văn Tiến 
Bác sĩ 

CKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Số nhà 546, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy phép 

hoạt động 

213/HB-

GPHĐ 

Thay đổi 

người chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

II Huyện Lương Sơn 

1 

Phòng khám chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Văn Cường 

Nguyễn Văn 

Cường 

Bác sĩ 

CKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

sản phụ 

Số nhà 943, tiểu 

khu Liên Sơn, thị 

trấn Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

 

260/HB-

GPHĐ 

Cấp mới 

2 

Phòng khám NHA 

KHOA VIP 

LUXURY 

Vũ Trung Kiên Bác sĩ 

Phòng khám 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Tiểu khu 13, thị 

Trấn Lương Sơn, 

Huyện Lương 

Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy phép 

hoạt động 

 

263/HB-

GPHĐ 

Cấp mới 

3 

Phòng Khám Đa 

khoa Hoàng Long cơ 

sở 2 

Đặng Văn Bình Bác sĩ 
Phòng khám 

đa khoa 

Số nhà 697, 

đường Trần Phú, 

tiểu Khu 13, thị 

trấn Lương Sơn, 

Huyện Lương 

Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

265/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 



4 

 

Phòng Khám Chuyên 

khoa Y Học Cổ 

Truyền Cát Mộc 

Đường 

Lê Văn Đại Y sĩ 

Phòng khám 

chuyên khoa 

y học cổ 

truyền 

Số 15, ngõ 7, 

đường Phạm Văn 

Đồng, Tiểu khu 

13, thị trấn 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

 

267/HB-

GPHĐ 

 

 

 

 

Cấp mới 

III Huyện Tân Lạc 

1 

 

Phòng khám chuyên 

khoa nhi Phạm Minh 

Thắng 

Phạm Minh 

Thắng 
BSCKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

nhi 

Khu Thanh Định, 

thị trấn Mãn 

Đức, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

 

 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

258/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

2 
Phòng Khám Sản Phụ 

Khoa Linh An 
Lê Thị Liên Bác sĩ 

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản 

Khu Tân Thịnh, 

thị trấn Mãn 

Đức, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa 

Bình. 

 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

262/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

3 

Phòng khám chuyên 

khoa tai mũi họng 

Sơn Hà 

Cao Sơn Hà BSCKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

tai - mũi - 

họng 

Số nhà 127, khu 

Tân Thịnh, thị 

trấn Mãn Đức, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

266/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 



IV Huyện Lạc Sơn 

1 
Phòng khám Nội 

Vinh Hồng 
Bùi Thị Hồng BSCKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

nội 

Xóm Đội 5, xã 

Ân Nghĩa, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

257/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

2 

Phòng khám chuyên 

khoa Sản, phụ khoa 

Minh Hùng 

Bùi Văn Minh BSCKI 

Phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản 

Phố Mường Vôi, 

thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

259/HB-

GPHĐ 
Cấp mới 

V Huyện Yên Thủy 

1 
Phòng khám đa khoa 

tư nhân Yên Thủy 

Phạm Minh 

Hiển 
Bác sĩ 

Phòng khám 

đa khoa 

Khu phố 

Yên Phong, thị 

trấn Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt ban hành 

kèm theo Giấy 

phép hoạt động 

168/HB-

GPHĐ 

Điều chỉnh 

giấy phép 

hoạt động 

đối với cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 
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